
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn 

nhà cung ứng mỹ phẩm cho Bệnh viện như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu – Tâm 

thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ Lão, phường Phước Mỹ, Thành 

phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Nguyễn Ngọc Cẩn, nhân viên khoa Cận Lâm Sàng – Dược. 

   Điện thoại: 0259.3823035 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá xin gửi về địa chỉ: Bệnh viện 

Chuyên khoa Da liễu – Tâm thần Ninh Thuận, số 30 Phạm Ngũ 

Lão, phường Phước Mỹ, Thành phố Phan Rang Tháp chàm, tỉnh 

Ninh Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến trước 

08h00 ngày 25 tháng 3 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời 

điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 

tháng 3 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa cần mua: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

1  

Dung dịch 

Glycolic giúp 

loại bỏ tế bào 

sừng và hỗ trợ 

tái tạo da  

- Thành phần: Aqua (water), 

glycolic acid, propanediol, 

sodium hydroxide, benzyl 

alcohol, ethylhexylglycerin, 

tocopherol 

- Dung tích: ≥ 30ml 

 

10 Hộp 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN CK DA LIỄU TÂM THẦN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: /BVCKDLTT-KCLSD 

V/v yêu cầu báo giá hàng hóa 

Ninh Thuận, ngày      tháng     năm 2025 
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STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

2  

Mặt nạ 

Enzymatic 

Bacillus hỗ trợ 

tái tạo da và 

giúp cân bằng 

hệ vi sinh  

- Thành phần: Aqua (water), 

propanediol, bacillus ferment, 

glycerin, propylene glycol, 

benzoic acid, dehydroacetic acid, 

benzyl alcohol, sodium 

hydroxide, benzophenone-4, 

potassium sorbate 

- Dung tích: ≥ 20ml 

 

10 Hộp 

3  

Sữa rửa mặt 

dành cho da 

yếu & thương 

tổn  

- Thành phần: Aqua (water), 

sodium laureth sulfate, glycerin, 

cocamidopropyl betaine, 

caprylyl/capryl glucoside, 

cocamide dea, peg-40 

hydrogenated castor oil, peg-150 

pentaerythrityl tetrastearate, citric 

acid, peg-6 caprylic/capric 

glycerides, ci 19140, ci 42045, 

- Dung tích: ≥ 150ml 
 

10 Tuýp 

4  

Nước tẩy trang 

giúp phục hồi 

màng ẩm 

- Thành phần: Water, peg-6 

caprylic/capric glycerides, 

glycerin, butylene glycol, 

cetrimmonium chloride, allantoin, 

pinus densiflora leaf extract, 

mineral salts, dmdm hydantoin,  

1,2-hexanediol, lavandula 

angustifolia (lavender) oil, 

disodium edta, lavandula 

angustifolia (lavender) extract, 

rosmarinus officinalis (rosemary) 

extract 

- Dung tích: ≥ 300ml 
 

10 Chai 

5  

Kem giúp 

phục hồi da 

nhạy cảm, 

thương tổn 

hoặc bị kích 

ứng  

- Thành phần: Liquidum, 

glycerin, cetyl alcohol, stearic 

acid, lanolin, cyclopentasiloxane, 

hydrogenated starch hydrolysate,  

squalane,  ethylhexyl 

methoxycinnamate,  bisabolol, 

30 Hộp 
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STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan về kỹ thuật 

Số lượng 
Đơn vị 

tính 

sodium hyaluronate,  calendula 

officinalis flower extract,  glycine 

soya oil,  allantoin,  glyceryl 

linoleate,  glyceryl linolenate, 

enteromorpha compressa extract,  

alanine,  fructose,  glucose 

- Dung tích: ≥ 50ml 
 

6  Kem chống 

nắng  

- Thành phần: Water + ethylhexyl 

methoxycinnamate + homosalate 

+ dipropylene glycol + bis-

ethylhexyloxyphenol 

methoxyphenyl triazine + 

ethylhexyl salicylate + dibutyl 

adipate + niacinamide + 

diphenylsiloxy phenyl 

trimethicone + 

polymethylsilsesquioxane + 

titanium dioxide + glyceryl 

stearate + butyloctyl salicylate  

- Khối lượng: ≥ 50g 
 

10 Hộp 

2. Địa điểm cung cấp: Cung cấp đến Kho Dược- BVCKDLTT Ninh Thuận 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý I/2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 

sau khi nhận đủ chứng từ thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- trang Web BV; 

- Lưu: VT, KCLSD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành An 
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PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ 

 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì 

ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan 

STT 

Tên thương 

mại hàng 

hóa 

Đặc tính kỹ 

thuật của hàng 

hóa 

Hãng 

sản xuất, 

Nước 

sản xuất 

Số 

phiếu 

công 

bố sản 

phẩm 

mỹ 

phẩm 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Hạn sử 

dụng 

của 

hàng 

hóa 

Đơn giá 
Số 

lượng 

Thành 

tiền 

(VND) 

1           

2           

n …          
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 

90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 

– Yêu cầu báo giá]. 

 3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                          ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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